TRƯỜNG TH NGUYỄN TRÃI    CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

  TỔ CHUYÊN MÔN KHỐI 5                        Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

                                                          Quảng Phú, ngày 13 tháng 03 năm 2021

KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHƯƠNG TRÌNH  DẠY HỌC KHỐI 5

HỌC KÌ II - NĂM HỌC 2020-2021

(THỰC HIỆN ĐIỀU CHỈNH THEO CV.405/ BGĐT-GDTH)

Căn cứ chỉ đạo chuyên môn về việc Điều chỉnh Kế hoạch giảng dạy HKII- năm học 2020-2021(Thực hiện điều chỉnh theo CV.405/ BGDĐT-GDTH, ngày 28.1.2021, CV.173/ SGDĐT-GDTH, ngày 18.2.2021), Tổ chuyên môn 5 đã lên kế hoạch thực hiện chương trình giảng dạy khối 5 năm học 2020-2021 như sau: 

MÔN: TOÁN

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	24
	118
	Giới thiệu hình trụ. Giới thiệu hình cầu
	

	26
	130
	Vận tốc
	Hướng dẫn thêm cho học sinh cách xác định danh số đơn vị đo vận tốc

	32
	156
	Luyện tập
	Điều chỉnh thông tin của BT3 – tr 162.Cập nhật lại  thông tin về dân số. Cuối năm 2019 số dân nước ta 96 209 000 người. Nếu tỉ lệ tăng dân số hàng năm là 1,2 % thì hết năm 2020 số dân của nước ta là bao nhiêu người?

	
	159
	Ôn tập về tính chu vi, diện tích một số hình
	BS kiến thức: - Nhận biết được 1 số loại hình tam giác trong đó có tam giác đều (tam giác nhọn, tam giác vuông, tam giác tù, tam giác đều ); - Lồng ghép ( HĐ1) giới thiệu tam giác đều có ba cạnh bằng nhau; tam giác nhọn có ba góc nhọn, tam giác tù có 1 góc tù.


MÔN: TIẾNG VIỆT

	Tuần
	Môn
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	19
	TĐ
	37
	Người công dân số Một
	HĐ1 Tinh giảm ý b

Bổ sung CH: Em biết gì về nhân vật Nguyễn Tất Thành . Hãy viết  2,3 câu...

	20
	TĐ
	39
	  Thái sư Trần Thủ Độ.
	Bổ sung CH: Em hãy viết  2,3 câu nói về hiểu biết của mình về Thái sư Trần Thủ Độ.

-  Nghe và ghi lại nội dung của bài

	
	LTVC
	39
	MRVT: Công dân.
	CH 3: Thay bằng: " Em phải có trách nhiệm gì với quê hương?"

	21


	TĐ
	42
	  Tiếng rao đêm.
	Nói lời cảm ơn cho người bán bánh giò- người thương binh đã cứu người trong đám cháy.

- Nghe và ghi lại nội dung của bài.

	24
	CT
	24
	  Nghe viết: Núi non hùng vĩ.
	Bổ sung kiến thức: Lồng ghép vào HĐ5,6: Kiến thức về dấu gạch nối: tác dụng của dấu gạch nối trong từ:

 ( Phan – xi – Păng;  A – ma Dơ – hao)  để nối các tiếng trong những từ mượn gồm nhiều tiếng. 

- Nghe - ghi lại nội dung bài viết Núi non hùng vĩ

	25
	TĐ
	49
	Phong cảnh đền Hùng.
	HĐCB6 Điều chỉnh y/c: Em hiểu câu ca dao: " Dù ai đi ngược về xuôi. Nhớ ngày giỗ tổ mùng mười tháng ba" như thế nào? 

- Nghe và ghi lại nội dung của câu ca dao vào vở.

	
	TĐ
	50
	  Cửa sông.
	Bổ sung y/c: Em có suy nghĩ và cảm nhận gì về hình ảnh Cửa sông trong bài thơ?

- Nghe và ghi lại nội dung của bài.

	
	KC
	25
	Vì muôn dân.
	Bổ sung y/c: Em hãy ghi trao đổi và ghi lại ý nghĩa của câu chuyện.

	26
	TĐ
	51
	  Nghĩa thầy trò.
	Bổ sung y/c: Nghe và ghi lại nội dung của bài Nghĩa thầy trò.

	
	CT
	26
	  Nghe viết: Lịch sử Ngày Quốc tế Lao động.
	Lồng ghép vào HĐ3, HĐ4: Tác dụng của dấu gạch nối

	
	TĐ
	52
	  Hội thổi cơm thi ở Đồng Vân.
	Bổ sung y/c: Viết lại cảm nhận của em về lễ hội thổi cơm thi ở làng Đồng Vân.

	27


	TĐ
	53
	  Tranh làng Hồ.
	Bổ sung y/c: Ghi lại cảm nhận của em khi ngắm những bức tranh dân gian Đông Hồ

	
	CT
	27
	  Nhớ viết: Cửa sông.
	Điều chỉnh: HĐ1- Nhớ - viết: 2 khổ thơ cuối bài Cửa sông; (Nghe – ghi) Nghe bình giảng khổ thơ 3,4 và ghi lại ý chính của 2 khổ thơ đó.

	
	LTVC
	53
	 MRVT: Truyền thống.
	Lồng ghép yêu cầu sau:- Nghe GV nêu nghĩa 1 số câu tục ngữ và ghi lại ý nghĩa của 1 số câu tục ngữ ở bài tập 3

	
	TĐ
	54
	 Đất nước 
	Lồng ghép vào HĐ5: - Tìm các điệp từ, điệp ngữ có trong bài thơ và tác dụng của chúng; - Tìm hình ảnh trong thơ (khổ 3)

	28
	TĐ
	55
	 Ôn tập GKII tiết 1
	Dồn nội dung kiểm tra đọc vào tiết 1; Y/c HS tìm đọc thuộc thêm 3-5 bài thơ và ghi lại vào sổ tay những câu thơ em thích sau khi đọc.

	
	KC
	28
	Ôn tập GKII tiết 3
	Y/c HS tìm đọc văn bản (câu chuyện, tin tức) trên Intenet và ghi lại nhân vật và giải thích lí do vì do vì sao em thích

	29
	TĐ
	57
	  Một vụ đắm tàu.
	Bổ sung y/c (Nghe và ghi lại những đức tính tốt đẹp của Ma-ri-ô và Giu - li - ét -ta trong câu chuyện)

	
	CT
	29
	  Nhớ viết: Đất nước.
	HĐTH3 Thay y/c viết thành nói; Điều chỉnh HĐ1 (nhớ viết): - Nhớ viết khổ thơ 3,4 của bài Đất nước. 

- HS trao đổi về ND chính và biện pháp nghệ thuật của bài thơ.

- Nghe - ghi: GV bình giảng khổ thơ 4 và  ghi lại ý chính của khổ thơ vừa viết.

	
	TĐ
	58
	Con gái 
	Bổ sung câu hỏi: - Đặt mình vào vai Mơ, nêu suy nghĩ của em về quan niệm của 1 số người coi trọng con trai hơn con gái;

 - Lồng ghép: KN nói, nghe – ghi: Ghi lại ý chính bài tập đọc (1-2 câu)

	
	LTVC
	58
	 Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).
	HĐCB2 Thay bằng BT: Viết 1 đoạn văn ngắn có sử dụng dấu chấm, dấu hỏi chấm; chấm than.

	30
	LTVC
	59
	Ôn tập về dấu câu (Dấu chấm, chấm hỏi, chấm than).
	Bổ sung thêm bài tập: - Viết 1 đoạn văn ngắn về một nhân vật nữ trong các bài đã học của tuần 29 có sử dụng tác dụng của dấu phẩy trong câu.

	31
	TĐ
	61
	  Công việc đầu tiên.
	Nghe, ghi lại ý chính của bài tập đọc.

	
	CT
	31
	  Nghe viết: Tà áo dài Việt Nam.
	Điều chỉnh: - Nghe viết 2 đoạn cuối của bài Tà áo dài Việt Nam: 

- Nghe - ghi: GV bình giảng đoạn văn và  ghi lại cảm nhận của em về vẻ đẹp của người phụ nữ trong Tà áo dài Việt Nam.

	
	TLV
	63
	 Ôn tập về tả cảnh
	Thay BT 3 bằng  bài tập: - Viết 1 đoạn văn miêu tả khoảng (3 - 5) câu có sử dụng tác dụng của dấu phẩy trong trong câu.

	
	CT
	32
	 Nhớ viết: Bầm ơi
	Điều chỉnh: - Nhớ viết 10 dòng thơ cuối của bài Bầm ơi; HS trao đổi về biện pháp nghệ thuật của đoạn thơ; 

- Nghe - ghi: GV bình giảng đoạn thơ trên và  ghi lại ý chính của đoạn thơ vừa viết.

	34
	TĐ
	67
	  Lớp học trên đường.
	Bổ sung câu hỏi:

- Đặt mình vào vai Rê - mi, nê u suy nghĩ về quyền học tập của trẻ em?

- Xung quanh em có ai gặp hoàn cảnh như Rê- mi ko?

- Em có cảm nghĩ gì về những bạn có hoàn cảnh đó?

	
	CT
	34
	  Nhớ viết: Sang năm con lên bảy
	Điều chỉnh HĐ1 (nhớ viết): - Nhớ viết khổ thơ cuối của bài Sang năm con lên bảy; - Nghe - ghi: GV bình giảng khổ thơ cuối và  ghi lại ý chính của khổ thơ vừa viết

	
	LTVC
	68
	Ôn tập về dấu câu (Dấu gạch ngang).
	 Điều chỉnh: Viết một đoạn văn khoảng 5 câu thuật lại một phần cuộc họp của nhóm em trong đó có sử dụng dấu gạch ngang.


MÔN: KHOA HỌC

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	33
	66
	  Tác động của con người đến môi trường đất
	Bổ sung thêm thông tin về tác động của con người đến môi trường đất; cách bảo vệ môi trường đất

	35
	69
	Thay bài: Vi khuẩn
	Tham khảo Tài liệu bổ trợ


MÔN: LỊCH SỬ - ĐỊA LÍ

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	20
	20
	Châu Á ( tiếp theo)
	Bổ sung HĐ4: Hiệp hội các quốc gia đông Nam Á( ASEAN)

	23
	23
	 Châu Âu
	Bổ sung HĐ5: Tìm hiểu nền văn minh Hi Lạp

	25
	25
	Châu Phi
	Bổ sung HĐ5: Tìm hiểu nền văn minh Ai Cập

	27
	27
	Châu Mĩ
	Bổ sung HĐ5: Tìm hiểu nền văn minh Hoa Kì


MÔN: ĐẠO ĐỨC

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	25
	25
	Thực hành giữa học kỳ 2
	Chuyển dạy bài: Sử dụng tiền hợp lí

	28
	28
	Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc
	Chuyển dạy bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt.

	29
	29
	Em tìm hiểu về Liên Hợp Quốc
	Chuyển dạy bài: Bảo vệ cái đúng, cái tốt.

	32
	32
	Dành cho địa phương
	Chuyển dạy bài: Phòng, tránh xâm hại.

	33
	33
	Dành cho địa phương
	Chuyển dạy bài: Phòng, tránh xâm hại.


MÔN: KĨ THUẬT

	Tuần
	Tiết
	Tên bài dạy
	Nội dung điều chỉnh

	20
	20
	Chăm sóc gà
	Chuyển dạy bài: Sử dụng điện thoại

	21
	21
	Vệ sinh phòng bệnh cho gà
	


MÔN: ÂM NHẠC

	Tiết
	Tên bài dạy
	Yêu cầu cần đạt
	Nội dung cần điều chỉnh, bổ sung

	23
	- Ôn tập 2 bài hát:  Hát mừng,  Tre ngà bên Lăng Bác.

- Ôn tập TĐN số 6


	- Thuộc và hát đúng tính chất 2 bài Hát mừng và Tre ngà bên Lăng Bác; biết hát với các hình thức khác nhau.

- Biết vận dụng hoặc sáng tạo để hát kết hợp với vận động phụ họa hoặc vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân…).
	Hát kết hợp vận động cơ thể (vỗ tay, giậm chân)

	24
	- Học hát do địa phương tự chọn


	- Hát đúng giai điệu, lời ca
- Biết hát kết hợp vỗ tay theo phách
- Nhận biết được cấu tạo của dòng kẻ phụ, và áp dụng vào thực hành.
	Giới thiệu dòng kẻ phụ


	27


	- Ôn tập bài hát:  Em vẫn nhớ trường xưa. 
Nhạc cụ tiết tấu: Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa

- TĐN số 8


	- Thể hiện bài Em vẫn nhớ trường xưa với tính chất vui tươi, trong sáng.

- Nêu được cảm nhận về tính chất âm nhạc, nội dung, ý nghĩa của bài hát. 

- Nhận biết được 2 âm hình tiết tấu 

- Sử dụng 2 nhạc cụ gõ khác nhau hòa tấu đệm cho bài hát Em vẫn nhớ trường xưa.

- Biết đọc nhạc, hát lời bài TĐN số 8
	Hòa tấu 2 nhạc cụ gõ đệm cho bài hát

	28
	- Ôn tập 2 bài hát: tư chọn , Em vẫn nhớ trường xưa.
- Kể chuyện âm nhạc 
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu 2 bài hát, biết hát kết hợp vận động.

- Nêu được ý nghĩa của câu chuyện âm nhạc về bản sonate Ánh trăng của Beethoven.
	- Hát kết hợp vận động cơ thể ( vỗ tay, giậm chân…)

	29
	- Ôn tập 2 bài TĐN số 7 và số 8.

- Nghe nhạc


	- Biết đọc nhạc, hát lời 2 bài TĐN

- Đọc đúng cao độ, trường độ 2 bài TĐN.

- Sử dụng nhạc cụ gõ đệm âm hình tiết tấu cho bài TĐN số 8.

- Nghe một bản nhạc thiếu nhi.
	- Nhận biết âm hình tiết tấu; sử dụng nhạc cụ gõ đệm âm hình tiết tấu cho bài TĐN số 8

	33
	Tập biểu diễn 2 bài hát: Tre ngà bên Lăng Bác,bài tự chọn 

- Hát kết hợp vận động cơ thể ( Vỗ tay, giậm chân…)
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu

- Thể hiện bài hát trước lớp theo hình thức đơn ca, tốp ca.

- Biết hát kết hợp vận động cơ thể phù hợp.


	Hát kết hợp vận động cơ thể ( Vỗ tay, giậm chân…)

	34
	Ôn tập và biểu diễn 2 bài hát: Em vẫn nhớ trường xưa, dàn đồng ca mùa hạ.

- Ôn tập TĐN số 8
	- Hát thuộc lời, đúng giai điệu.

- Biết hát kết hợp phụ họa.

- Biểu diễn bài hát trước lớp theo nhóm, cá nhân có kết hợp gõ đệm hoặc vận động, vỗ tay, giậm chân… 
	Hát kết hợp vận động cơ thể(vỗ tay, giậm chân…)


MÔN: THỂ DỤC

	Tuần
	Tiết
	Tên bài
	Nội dung điều chỉnh,

bổ sung (nếu có)

	19
	37
	Trò chơi: “Lò cò tiếp sức và Đua ngựa”
	Kiến thức chung về chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện (lồng ghép khẩu phần và nhu cầu năng lượng của cơ thể)

	
	38
	Tung và bắt bóng – Trò chơi: “Bóng chuyền sáu”
	

	24
	47
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi “Qua cầu tiếp sức”
	Các bài tập rèn luyện kỹ năng lăn, lộn (lồng ghép các kỹ năng lăn, lộn. Biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện)


	
	48
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	

	25
	49
	Phối hợp chạy và bật nhảy – Trò chơi: chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	Các bài tập rèn luyện kỹ năng leo, trèo (lồng ghép các kỹ năng leo, trèo. Biết sửa sai động tác thông qua nghe, quan sát và tập luyện)

	
	50
	Bật cao - Trò chơi: “chuyền nhanh; nhảy nhanh”
	

	26
	51
	Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	Kiến thức chung về chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện (lồng ghép vai trò và nhu cầu của các chất dinh dưỡng đối với cơ thể)

	
	52
	Ném bóng - Trò chơi: “Chuyền và bắt bóng tiếp sức”
	

	34
	67
	Trò chơi: “Nhảy ô tiếp sức” và “Dẫn bóng”
	Kiến thức chung về chế độ ăn uống đảm bảo dinh dưỡng trong tập luyện (lồng ghép một số gợi ý cho chế độ ăn uống trước, trong và sau khi luyện tập)

	
	68
	Trò chơi: “Nhảy đúng nhảy nhanh” và “Ai kéo khỏe”
	


MÔN MĨ THUẬT
	TUẦN
	TÊN BÀI DẠY
	YÊU CẦU CẦN ĐẠT CỦA ĐIỀU CHỈNH
	ĐIỀU CHỈNH

	19- 20 -21 -22
	Chủ đề 8:  Trang trí sân khấu và sáng tác câu chuyện
(Xây dựng cốt truyện, tạo hình con rối và nghệ thuật biểu diễn

(4 tiết)
	Tiết 1: * Tìm hiểu:

- Giới thiệu với học sinh một số kĩ thuật in chà sát các hình cơ bản thông qua các bài vẽ của học sinh. Giúp hs hiểu và biết sử dụng kĩ thuật in ấn, chà sát để tạo ra những họa tiết giống nhau, bằng nhau để trang trí sân khấu 
- Hướng dẫn học sinh biết kết hợp sử dụng USB hoặc tạo thư mục trên máy tính để lưu giữ các tài liệu, hình ảnh liên quan đến bài học
- Cách thể hiện
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 2: - Thực hành cá nhân:

 Học sinh sưu tầm và tạo ngân hàng hình ảnh. (Vẽ ,xé dán, đất nặn, vỏ hộp,…)
	Không điều chỉnh

	
	
	Tiết 3: - Thảo luận nhóm

- Thực hành nhóm
	Không điều chỉnh

	
	
	Tiết 4: - Trưng bày, giới thiệu sản phẩm, chia sẻ sản phẩm của nhóm mình, nhóm bạn.
	Không điều chỉnh

	23 -24 -25
	Chủ đề 9: Trang phục yêu thích
(3 tiết)
	Tiết 1: - Tìm hiểu: 

Giới thiệu với học sinh một số kĩ thuật in chà sát các hình cơ bản thông qua các bài vẽ của học sinh. Giúp hs hiểu và biết sử dụng kĩ thuật in ấn, chà sát để tạo ra những họa tiết giống nhau, bằng nhau để trang trí lên bộ trang phục.
- Hướng dẫn học sinh biết kết hợp sử dụng USB hoặc tạo thư mục trên máy tính để lưu giữ các tài liệu, hình ảnh liên quan đến bài học 
- Cách thực hiện

-Thực hành tạo dáng người
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 2: - Thực hành tạo dáng và trang trí trang phục
- Khuyễn khích học sinh vẽ trang trí trang phục em yêu thích trên máy tính ( Vận dụng sáng tạo )
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 3: -Trưng bày và giới thiệu sản phẩm, nhận xét sản phẩm của mình, của bạn.
	Không điều chỉnh

	26 -27 -28
	Chủ đề 10: Cuộc sống quanh em
(3 tiết)


	Tiết 1: - Tìm hiểu: Hướng dẫn học sinh biết kết hợp sử dụng USB hoặc tạo thư mục trên máy tính để lưu giữ các tài liệu, hình ảnh liên quan đến bài học 

- Cách thực hiện
- Thực hành cá nhân
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 2: - Thực hành: hoạt động nhóm
	Không điều chỉnh

	
	
	Tiết 3: -Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	Không điều chỉnh

	29 - 30
	Chủ đề 11: Vẽ biểu cảm các đồ vật
(2 tiết)
	Tiết 1: - Tìm hiểu: Hướng dẫn học sinh biết kết hợp sử dụng USB hoặc tạo thư mục trên máy tính để lưu giữ các tài liệu, hình ảnh liên quan đến bài học 

- Cách thực hiện
- Thực hành
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 2: - Thực hành

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	Không điều chỉnh

	31 -32 - 33


	Chủ đề 12: Thử nghiệm và sáng tạo với các chất liệu

(Tạo hình 3D – tiếp cận theo chủ đề, điêu khắc – nghệ thuật tạo hình)

(3 tiết)
	Tiết 1: - Tìm hiểu: Hướng dẫn học sinh biết kết hợp sử dụng USB hoặc tạo thư mục trên máy tính để lưu giữ các tài liệu, hình ảnh liên quan đến bài học 

- Cách thực hiện

- Thực hành các nhân
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 2: - Thực hành: hoạt động nhóm
	Không điều chỉnh

	
	
	Tiết 3: -Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	Không điều chỉnh

	34 - 35
	Chủ đề 13 Xem tranh “Bác Hồ đi công tác”

( Vẽ cùng nhau, tạo hình 3D)

(2 tiết)
	Tiết 1: - Tìm hiểu:

Lồng ghép giới thiệu về đồ họa (tranh in), đưa ra một số hình ảnh giúp học sinh phân biệt được tranh in và tranh vẽ.

GV trình chiếu, qua đó giới thiệu thêm về thực hành, sáng tạo hoặc lưu giữ sản phẩm ở mức độ đơn giản.

- Cách thực hiện

- Thực hành trải nghiệm, liên kết với tác phẩm ( hoạt động cá nhân)
	Điều chỉnh

	
	
	Tiết 2: - Thực hành trải nghiệm, liên kết với tác phẩm( hoạt động nhóm)

- Trưng bày, giới thiệu sản phẩm
	Không điều chỉnh




                                                                                                    TỔ TRƯỞNG

                                                                                                Vũ Thị Minh Hồng
